
PHỤ LỤC 01: DANH MỤC 
Gói thầu: Thuê dịch vụ xét nghiệm các thông số chất lượng nước sạch thuộc Đề án “Nâng cao năng lực kiểm nghiệm, đánh giá và quản lý chất lượng nước sạch của các hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025” và hoạt động chuyên môn tại Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2024
 (Đính kèm theo Thư mời Số      /TM-KSBT ngày     tháng  9 năm 2024)
	TT
	Tên hàng hóa
	Tổng số mặt hàng
	Đơn vị tính
	Số lượng

	Xét nghiệm các thông số chất lượng trong mẫu nước sạch sử dụng mục đích sinh hoạt

	1. 
	Bor (B) 
	1
	Mẫu
	26

	2. 
	Nhôm (Al) 
	1
	Mẫu
	26

	3. 
	Sunfua (S2-) 
	1
	Mẫu
	26

	4. 
	1,1,1-Tricloroetan 
	1
	Mẫu
	26

	5. 
	1,2-Dicloroetan
	1
	Mẫu
	26

	6. 
	1,2-Dicloroeten 
	1
	Mẫu
	26

	7. 
	Cacbontetrachlorua 
	1
	Mẫu
	26

	8. 
	Diclorometan 
	1
	Mẫu
	26

	9. 
	Tetracloroeten 
	1
	Mẫu
	26

	10. 
	Tricloroeten 
	1
	Mẫu
	26

	11. 
	Vinyl chloride 
	1
	Mẫu
	26

	12. 
	Benzene 
	1
	Mẫu
	26

	13. 
	Etylbenzen 
	1
	Mẫu
	26

	14. 
	Phenol và dẫn xuất  phenol 
	1
	Mẫu
	26

	15. 
	Styren 
	1
	Mẫu
	26

	16. 
	Toluen 
	1
	Mẫu
	26

	17. 
	Xylen 
	1
	Mẫu
	26

	18. 
	1,2-Diclorobenzen 
	1
	Mẫu
	26

	19. 
	Monoclorobenzen 
	1
	Mẫu
	26

	20. 
	Triclorobenzen
	1
	Mẫu
	26

	21. 
	Acrylamide 
	1
	Mẫu
	26

	22. 
	Epichlorohydrin 
	1
	Mẫu
	26

	23. 
	Hexachlorobutadiene  
	1
	Mẫu
	26

	24. 
	1,2 - Dibromo - 3 
Cloropropan 
	1
	Mẫu
	26

	25. 
	1,2 - Dicloropropan 
	1
	Mẫu
	26

	26. 
	1,3 - Dichloropropen 
	1
	Mẫu
	26

	27. 
	Alachlor 
	1
	Mẫu
	26

	TT
	Tên hàng hóa
	Tổng số mặt hàng
	Đơn vị tính
	Số lượng

	28. 
	Atrazine và các dẫn  xuất chloro - S - triazine 
	1
	Mẫu
	26

	29. 
	Clodane 
	1
	Mẫu
	26

	30. 
	DDT và các dẫn xuất
	1
	Mẫu
	26

	31. 
	Methoxychlor 
	1
	Mẫu
	26

	32. 
	Permethrin 
	1
	Mẫu
	26

	33. 
	Trifluralin 
	1
	Mẫu
	26

	34. 
	2,4,6-Triclorophenol 
	1
	Mẫu
	26

	35. 
	Bromodiclorometan
	1
	Mẫu
	26

	36. 
	Bromoform 
	1
	Mẫu
	26

	37. 
	Chloroform 
	1
	Mẫu
	26

	38. 
	Dibromoacetonitrile 
	1
	Mẫu
	26

	39. 
	Dibromochloromethane 
	1
	Mẫu
	26

	40. 
	Dichloroacetonitrile 
	1
	Mẫu
	26

	41. 
	Dichloroacetic acid 
	1
	Mẫu
	26

	42. 
	Focmaldehyt 
	1
	Mẫu
	26

	43. 
	Monochloramine 
	1
	Mẫu
	26

	44. 
	Monochloroacetic acid  
	1
	Mẫu
	26

	45. 
	Trichloroacetic acid 
	1
	Mẫu
	26

	46. 
	Trichloroacetonitrile 
	1
	Mẫu
	26

	47. 
	Hoạt độ phóng xạ alpha 
	1
	Mẫu
	26

	48. 
	Hoạt độ phóng xạ beta  
	1
	Mẫu
	26

	
	Tổng cộng 48 Thông số 

















PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ
	
TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
      Nghệ An, ngày     tháng 9  năm 2024


BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, chúng tôi [ghi tên đơn vị]….., địa chỉ:…..[ghi địa chỉ đơn vị] báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn …………………. cho gói thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ xét nghiệm các thông số chất lượng nước sạch thuộc Đề án “Nâng cao năng lực kiểm nghiệm, đánh giá và quản lý chất lượng nước sạch của các hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025” và hoạt động chuyên môn tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2024 theo đúng yêu cầu của quý đơn vị như sau:
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Chi phí/ Đơn vị
	Số lượng
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Chi phí chuyên gia

	1
	Chuyên gia …. năm kinh nghiệm
	Ngày
	
	
	
	

	2
	Chuyên gia …. năm kinh nghiệm
	Ngày
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	

	II
	Chi phí quản lý
	
	
	
	
	

	III
	Các chi phí khác
	
	
	
	
	

	IV
	Chi phí thu  nhập chịu thuế tính trước
	
	
	
	
	

	V
	Thuế GTGT
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG (Đã làm tròn)
	
	

	Bằng chữ :…………/.


Ghi chú: Kính đề nghị các đơn vị tư vấn làm đúng biểu mẫu.
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác (nếu có). Chúng tôi cam kết các thông tin cấu thành đơn giá trên là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Chúng tôi cam kết đủ tư cách pháp nhân và năng lực kinh nghiệm thực hiện gói thầu nêu trên.
Thư chào giá có hiệu lực... ngày (tối thiểu 90 ngày) kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2024.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…..
	Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)



